
 
 

 

Họ và tên:………………………………………………………………………Lớp:……….. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 29 (từ 23/03 đến 27/03/2026) 

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

a) Hiệu của 30 831 và 10 071 là 20 860. 

b) Tổng của 10 070 và 23 032 là 33 102. 

c) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10 207 m, chiều rộng 7 303 m. 

Vậy nửa chu vi của mảnh đất đó là 35 020 m. 

d) Trong một vườn thú, bạn Vượn nặng 43 707 g, bạn Sóc nhẹ hơn bạn Vượn là 39 030 g. 

Vậy bạn Sóc nặng 14 677 g. 

Bài 2. Một trang trại chăn nuôi bò sữa ở Hà Lan ngày thứ nhất thu hoạch được 29 180 l 

sữa, ngày thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn ngày thứ hai 9 120 l. Hỏi cả hai ngày trang 

trại đó thu hoạch được bao nhiêu lít sữa? 

Bài giải 

 

  

  

  

  

  

Bài 3. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

a)…… + 13 900 = 67 530 

A. 53 630    B. 53 603    C. 53 730 

b) …… – 8 230 = 86 500 

A. 94 370    B. 94 730    C. 84 730 

c) 56 780 - …… = 12 567 

A. 44 323    B. 44 223    C. 44 213 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bài 4. Nối ổ trứng với chiếc giỏ phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5. Số? 

Số bị trừ 96 570 76 879  

Số trừ 35 134  36 890 

Hiệu  20 080 30 707 
 

Số hạng 16 570 70 679  

Số hạng 35 341  36 890 

Tổng  90 880 48 907 
 

Bài 6. Một xí nghiệp trong tháng 1 may được 27 670 bộ quần áo. Tháng 2 xí nghiệp đó 

may ít hơn tháng 1 là 539 bộ. Tính số bộ quần áo may được trong 2 tháng đầu của xí 

nghiệp đó? 

Bài giải 

 

  

  

  

  

  

Bài 7. Thử thách nhỏ: 

Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số là: ………………. 

 

 

 

9 000 + 7 000 + 83 000 

16 500 + 9 327 – 5 670 

25 670 – 1 960 + 54 880 

9 999 – 5 000 + 33 000 

87 900 – 12 300 – 34 570 

 

37 999 

99 000 

20 157 

78 590 

41 030 


